
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A GIẢI CHÍNH

TT  MÔN NỘI DUNG GIẢI Đội số HỌ TÊN VĐV

1 Bóng bàn Đơn nam trên 50 Nhất Đội số 3 Vũ Duy Hiệp

2 Bóng bàn Đơn nam trên 50 Nhì Đội số 1 Nguyễn Văn Quảng

3 Bóng bàn Đơn nam trên 50 Ba Đội số 7 Nguyễn Thành Vinh

4 Bóng bàn Đơn nam trên 50 Ba Đội số 5 Nguyễn Nhân Ái

5 Bóng bàn Đơn nam dưới 50 Nhất Đội số 1 Nguyễn Xuân Dũng

6 Bóng bàn Đơn nam dưới 50 Nhì Đội số 1 Chu Văn Lanh

7 Bóng bàn Đơn nam dưới 50 Ba Đội số 5 Phạm Xuân Chung

8 Bóng bàn Đơn nam dưới 50 Ba Đội số 5 Hồ Đức Hạnh

9 Bóng bàn Đôi nam Nhất Đội số 5 Nguyễn Nhân Ái/Phạm Xuân Chung

10 Bóng bàn Đôi nam Nhì Đội số 5 Hồ Đức Hạnh/Phạm Đình Thi

11 Bóng bàn Đôi nam Ba Đội số 7 Nghiêm Thăng Hùng/Lê Văn Quý

12 Bóng bàn Đôi nam Ba Đội số 8 Nguyễn Anh Dũng/Nguyễn Bá Hoành

13 Bóng bàn Đôi nam nữ Nhất Đội số 1 Chu Văn Lanh/Đỗ Thanh Thùy

14 Bóng bàn Đôi nam nữ Nhì Đội số 7 Lê Văn Quý/Đặng Thị Thu

15 Bóng bàn Đôi nam nữ Ba Đội số 7 Nguyễn Thành Vinh/Nguyễn Thanh Lam

16 Cầu lông Đơn nam Nhất Đội số 1 Phạm Anh Vũ

17 Cầu lông Đơn nam Nhì Đội số 3 Lê Duy Hiếu

18 Cầu lông Đơn nam Ba Đội số 2 Đặng Huy Khánh

19 Cầu lông Đơn nam Ba Đội số 1 Phan Huy Hà

20 Cầu lông Đơn nữ Nhất  Đội số 6 Nguyễn Thị Thanh Hiền

21 Cầu lông Đơn nữ Nhì Đội số 5 Đinh Thị Kim Hảo

22 Cầu lông Đơn nữ Ba Đội số 5 Lê Thị Hà

23 Cầu lông Đơn nữ Ba Đội số 2 Nguyễn Thị Hường

24 Cầu lông Đôi nam Nhất Đội số 1 Phan Huy Hà/Đậu Hồng Quân

25 Cầu lông Đôi nam Nhì Đội số 1 Nguyễn Thanh Mỹ/Phạm Anh Vũ

26 Cầu lông Đôi nam Ba Đội số 3 Trần Xuân Minh/Lê Duy Hiếu

27 Cầu lông Đôi nam Ba  Đội số 5 Trần Mạnh Hùng/Phạm Xuân Đạt

28 Cầu lông Đôi nữ Nhất Đội số 5 Lê Thị Hà/Lê Thị Mỹ Châu

29 Cầu lông Đôi nữ Nhì Đội số 1 Lê Thị Như Quỳnh/ Ng.Thị Kim Chi

30 Cầu lông Đôi nữ Ba Đội số 4 Nguyễn Thị Quỳnh Nga/Bùi Thị Thanh

31 Cầu lông Đôi nữ Ba Đội số 7 Lương Thị Yến Nga/ Ng. Thị Thanh

32 Cầu lông Đôi nam - nữ Nhất Đội số 1 Đậu Hồng Quân/Ng.Thị Kim Chi

33 Cầu lông Đôi nam - nữ Nhì Đội số 5 Trần Mạnh Hùng/Đinh Thị Kim Hảo
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TT  MÔN NỘI DUNG GIẢI Đội số HỌ TÊN VĐV

34 Cầu lông Đôi nam - nữ Ba Đội số 6 Nguyễn Ngọc Tú/Ng.Thị Bích Thủy

35 Cầu lông Đôi nam - nữ Ba Đội số 6 Lê Đức Thắng/Ng.Thị Thanh Hiền

36 Cờ vua Nhất Đội số 8 Nguyễn Tuấn Nghĩa

37 Cờ vua Nhì Đội số 7 Hoàng Phan Hải Yến

38 Cờ vua Ba Đội số 6 Lê Thị Hải Yến 

39 Cờ vua Ba Đội số 1 Lê Đức Giang

40 Cờ tướng Nhất  Đội số 1 Lê Văn Thành

41 Cờ tướng Nhì Đội số 3 Đặng Thái Sơn

42 Cờ tướng Ba  Đội số 1 Nguyễn Thanh Mỹ

43 Cờ tướng Ba Đội số 5 Thái Đình Trung

44 Việt dã Nam từ 45 tuổi trở lên Nhất Đội số 5 Phạm Đình Thi

45 Việt dã Nam từ 45 tuổi trở lên Nhì Đội số 5 Hồ Đức Hạnh

46 Việt dã Nam từ 45 tuổi trở lên Ba Đội số 8 Nguyễn Thái Sơn

47 Việt dã Nam từ 45 tuổi trở lên Ba Đội số 1 Phạm Vũ Chung

48 Việt dã Nam từ 45 tuổi trở lên Khuyến khích Đội số 1 Nguyễn Trí Lục

49 Việt dã Nam từ 45 tuổi trở lên Khuyến khích Đội số 7 Trần Đình Quang

50 Việt dã Nam dưới 45 tuổi Nhất Đội số 4 Đậu Trọng Tuấn Anh

51 Việt dã Nam dưới 45 tuổi Nhì Đội số 1 Nguyễn Văn Sang

52 Việt dã Nam dưới 45 tuổi Ba Đội số 3 Mai Thế Anh

53 Việt dã Nam dưới 45 tuổi Ba Đội số 8 Trần Quang Bách

54 Việt dã Nam dưới 45 tuổi Khuyến khích  Đội số 1 Nguyễn Tiến Dũng

55 Việt dã Nam dưới 45 tuổi Khuyến khích Đội số 7 Võ Công Dũng

56 Việt dã Nữ từ 45 tuổi trở lên Nhất Đội số 1 Trần Thị Ngọc Lan

57 Việt dã Nữ từ 45 tuổi trở lên Nhì Đội số 1 Lê Thục Anh

58 Việt dã Nữ từ 45 tuổi trở lên Ba Đội số 5 Hoàng Thị Quỳnh Như

59 Việt dã Nữ từ 45 tuổi trở lên Ba Đội số 3 Nguyễn thị Thanh Ngân

60 Việt dã Nữ từ 45 tuổi trở lên Khuyến khích Đội số 6 Võ Hoài Thương

61 Việt dã Nữ từ 45 tuổi trở lên Khuyến khích Đội số 6 Hoàng Hương Giang

62 Việt dã Nữ dưới 45 tuổi Nhất  Đội số 1 Lê Thị Như Quỳnh

63 Việt dã Nữ dưới 45 tuổi Nhì Đội số 8 Nguyễn thị Bích Liên

64 Việt dã Nữ dưới 45 tuổi Ba  Đội số 1 Nguyễn Thị Kim Chi

65 Việt dã Nữ dưới 45 tuổi Ba Đội số 7 Hoàng Phan Hải Yến

66 Việt dã Nữ dưới 45 tuổi Khuyến khích Đội số 2 Lê Thị Tuyết Hạnh

67 Việt dã Nữ dưới 45 tuổi Khuyến khích Đội số 5 Nguyễn Thị Đức Hiền

68 Việt dã Đồng đội nam Nhất  Đội số 1

69 Việt dã Đồng đội nam Nhì Đội số 5

70 Việt dã Đồng đội nam Ba Đội số 3

71 Việt dã Đồng đội nam Khuyến khích Đội số 7

72 Việt dã Đồng đội nam Khuyến khích Đội số 8

73 Việt dã Đồng đội Nữ Nhất Đội số 1



TT  MÔN NỘI DUNG GIẢI Đội số HỌ TÊN VĐV

74 Việt dã Đồng đội Nữ Nhì Đội số 5

75 Việt dã Đồng đội Nữ Ba Đội số 6

76 Việt dã Đồng đội Nữ Khuyến khích Đội số 8

77 Việt dã Đồng đội Nữ Khuyến khích Đội số 2

78 Việt dã Toàn đoàn Việt dã Nhất  Đội số 1

79 Việt dã Toàn đoàn Việt dã Nhì Đội số 5

80 Việt dã Toàn đoàn Việt dã Ba Đội số 3

81 Kéo co Nam Nhất Đội số 3

82 Kéo co Nam Nhì Đội số 5

83 Kéo co Nam Ba Đội số 1

84 Kéo co Nam Ba Đội số 6

85 Kéo co Nữ Nhất  Đội số 7

86 Kéo co Nữ Nhì  Đội số 4

87 Kéo co Nữ Ba Đội số 1

88 Kéo co Nữ Ba Đội số 2

89 Kéo co Nam - Nữ Nhất Đội số 1

90 Kéo co Nam - Nữ Nhì Đội số 7

91 Kéo co Nam - Nữ Ba Đội số 3

92 Kéo co Nam - Nữ Ba Đội số 4

93 Bóng chuyền Nữ Vô địch Đội số 6

94 Bóng chuyền Nữ Nhì Đội số 5

95 Bóng chuyền Nữ Ba Đội số 1

96 Bóng chuyền Nữ Ba Đội số 4

97 Bóng chuyền Nam Vô địch Đội số 5

98 Bóng chuyền Nam Nhì Đội số 1

99 Bóng chuyền Nam Ba Đội số 7

100 Bóng chuyền Nam Ba Đội số 8

101 Bóng đá nam Vô địch Đội số 6

102 Bóng đá nam Nhì Đội số 1

103 Bóng đá nam Ba Đội số 3

104 Bóng đá nam Ba Đội số 2

109 Toàn đoàn Nhất Đội số 1

110 Toàn đoàn Nhì Đội số 5

111 Toàn đoàn Nhì Đội số 6

112 Toàn đoàn Ba Đội số 3

113 Toàn đoàn Ba Đội số 7

114 Toàn đoàn Khuyến khích Đội số 4

115 Toàn đoàn Khuyến khích Đội số 8

116 Toàn đoàn Khuyến khích Đội số 2



B GIẢI PHỤ

TT Số lượng giải Họ và tên Đơn vị

6 1 Nguyễn Văn Quảng (1957) Trường Sư phạm (Đội số 1)

7 1 Nguyễn T. Giang An (1970) Trường Sư phạm (Đội số 1)

4 1 Đội số 1: CĐ Trường SP

5 1

Đội số 6: CĐ các đơn vị VP Đảng - HĐT - ĐT, Tổ chức - 

Khoa học - Xuất bản, HCTH, KHTC, CTCT-HSSV, Nội trú 

- Y tế, GDTX

8 1 Đội số 8: CĐ Trường Kinh tế - Viện NC&ĐTTT

9 1 Phan Văn Long Khoa Xây dựng (Đội số 2)

10 1 Hoàng Việt Dũng Phòng KHTC (Đội số 6)

11 1 Lưu Văn Mạnh TT GDQP - An (Đội số 3)

1 1 Trần Thị Việt Hà Trường THPT Chuyên (Đội số 5)

2 1 Nguyễn Thị Như Ý Trường MN Thực hành (Đội số 2)

3 1 Trần Hải Vân Nhà Xuất bản (Đội số 6)

Đội Fair-Play

Giải VĐV nam nhiều tuổi nhất

Giải VĐV nữ nhiều tuổi nhất

Nội dung giải phụ

Hoa khôi

Á khôi 1

Á khôi 2

Giải cổ động viên cuồng nhiệt nhất

Giải Trang phục

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

Cầu thủ xuất sắc nhất

Thủ môn xuất sắc nhất


